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01 1 01 1451042062 Lê Sỹ Anh 22/10/1995 0965.386.767

02 1 02 1451042065 Nguyễn Đình Chương 01/06/1995 0122.692.0387

03 1 03 1451040004 Nguyễn Văn Có 05/03/1992 0922.502.456 0922.502.456

04 1 04 1451040005 Châu Mạnh Cường 01/11/1996 0123.227.4648

05 1 05 1451042067 Lưu Thị Dung 13/11/1995

06 1 06 1451040010 Lê Xuân Dũng 25/07/1996 0164.833.5602

07 1 07 1451040008 Trịnh Quang Duy 05/02/1995 0969.131.643

08 1 08 1451040009 Võ Mỹ Duy 25/02/1996 0123.482.7767

09 1 09 1451042068 Nguyễn Xuân Hoàng Đại 25/08/1996 0907.261.270

10 1 10 1451042070 Nguyễn Phước Bảo Định 0122.454.6208

11 2 01 1451042069 Bùi Văn Điền 0968.312.164

12 2 02 1451040012 Nguyễn Tấn Giàu 20/11/1996 0163.910.2440

13 2 03 1451040016 Ngô Trọng Hiếu 16/02/1996 0903.365.434

14 2 04 1451040019 Nguyễn Thị Hoa 16/11/1995 0962.805.879

15 2 05 1451040020 Ngô Phước Hòa 06/04/1996 0967.977.324

16 2 06 1451042074 Lục Văn Hoàn 02/01/1996 0168.808.7176

17 2 07 1451042077 Nguyễn Thanh Huynh 28/02/1995 0962.409.513

18 2 08 1451042080 Trương Tấn Kham 14/11/1996 0162.699.5098

19 2 09 1451040022 Phạm Duy Khang 29/01/1996 0968.949.164

20 2 10 1451040023 Nguyễn Văn Khánh 28/03/1996 0165.694.0328
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21 3 01 1451040024 Phạm Duy Khánh 22/08/1994 0922.098.728

22 3 02 1451040026 Nguyễn Văn Kuyệt 15/11/1995 0168.405.7762

23 3 03 1451042083 Phan Hữu Lâm 15/02/1996 0165.353.5215

24 3 04 1451042085 Nguyễn Thị Kim Liên 28/07/1995 0986.984.655

25 3 05 1451042087 Phạm Bão Linh 08/04/1996 0968.808.314

26 3 06 1451042088 Trần Thị Yến Loan 25/12/1996 0931.251.296

27 3 07 1451040032 Trần Đình Nam 11/06/1995 0163.939.0325

28 3 08 1451042094 Nguyễn Phong Nguyên 02/10/1996 0126.446.7730

29 3 09 1451042095 Phạm Huỳnh Nguyên 27/10/1995 0166.904.6428 0166.904.6428

30 3 10 1451042096 Phan Thành Nhân 09/03/1996 0938.684.896

31 4 01 1451042097 Trần Thiên Nhân 22/10/1996 0120.335.8133

32 4 02 1451042100 Phạm Vương Phát 27/07/1994 0123.270.8994

33 4 03 1451040037 Võ Lê Phong 19/11/1996 0981.311.196

34 4 04 1451040038 Trần Ngọc Phú 24/06/1996 0120.791.3499

35 4 05 1451042104 Dương Thanh Phương 05/02/1994 0168.930.5364

36 4 06 1451042105 Trần Mai Hồng Phương 10/11/1996 0164.721.8631

37 4 07 1451042106 Lê Thị Thanh Phượng 19/03/1996 0168.889.8521

38 4 08 1451042107 Phùng Hoàng Việt Quang 30/08/1996

39 4 09 1451042108 Trần Duy Quang 19/05/1995 0168.254.1234

40 4 10 1453010282 Vương Đông Quân 19/04/1996 0938.612.009

41 5 01 1451042110 Phạm Đỗ Quyên 01/09/1995 0969.484.583 0969.484.583

42 5 02 1451040041 Lê Tấn Sang   /12/96

43 5 03 1451042112 Nguyễn Thế Sơn 01/09/1995 0979.010.910

44 5 04 1451040042 Trương Phước Tài 11/05/1996 0988.076.077

45 5 05 1451040044 Đàm Quang Thái 17/01/1996 0120.738.2722

46 5 06 1451040043 Trần Nguyễn Nhật Thanh 31/03/1994 0907.765.594

47 5 07 1451042116 Trương Hoài Thanh 25/03/1996 0166.518.2539
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48 5 08 1451040045 Mai Phương Thảo 14/03/1996 0972.487.948

49 5 09 1451042118 Phạm Ngọc Thiên 16/04/1995

50 5 10 1451020155 Nguyễn Quốc Thịnh 09/01/1996

51 6 01 1451040048 Nguyễn Thị Kim Thoa 17/11/1995 0969.901.092

52 6 02 1451042120 Phan Đức Thuận 02/08/1996 0164.444.0919

53 6 03 1451042123 Huỳnh Ngọc Anh Thư 09/02/1996 0165.801.8031

54 6 04 1451040050 Nguyễn Thị Minh Thư 04/01/1993 0985.286.545

55 6 05 1451042126 Võ Thị Minh Thư 28/08/1996 0972.153.419 0972.153.419

56 6 06 1451040053 Phan Thanh Tới 07/02/1995 0165.701.1044

57 7 01 1451042133 Nguyễn Huyền Trân 02/10/1996 0974.736.320

58 7 02 1451042134 Đặng Thanh Triều 13/05/1996 0165.443.6945

59 7 03 1451040056 Lê Hoàng Tuấn 24/03/1995 0168.357.2353

60 7 04 1451040058 Hồ Thái Tùng 29/01/1996 0166.553.3146

61 7 05 1451042141 Tạ Hoàng Cẩm Vy 23/09/1995

62 7 06 1451040060 Nguyễn Sa Win 09/06/1995 0166.296.7551 0166.296.7551

63 7 07 1451042142 Đinh Thị Lệ Xuyến 04/04/1995 0166.427.6267
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 lesyanh95@gmail.com 0096.5.3.86.767

nguyendinhchuong0106@gmail.com 0012.2.6.92.0387

vancoqlxd@gmail.com 0092.2.5.02.456

cuongcm.tgp@gmail.com 0012.3.2.27.4648

Xuandungle321@gmail.com 0016.4.8.33.5602

Trinhduy050295@gmail.com 0096.9.1.31.643

vomyduy2512@gmail.com 0012.3.4.82.7767

hoangdai270@gmail.com 0090.7.2.61.270

ngphbaodinh@gmail.com 0012.2.4.54.6208

trungdien1609@gmail.com

tangiaubh@gmail.com 0016.3.9.10.2440

ngotronghieu1602@gmail.com 0090.3.3.65.434

Nguyenthihoa3990@gmail.com 0096.2.8.05.879

soohcm@gmail.com 0096.7.9.77.324

kjlkt.cattien@gmail.com 0016.8.8.08.7176

qtsv.nth@gmail.com 0096.2.4.09.513

truongkham1114@gmail.com 0016.2.6.99.5098

Duykhang15222@gmail.com 0096.8.9.49.164

Navibez96@gmail.com 0016.5.6.94.0328
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Phamduykhanh228@gmail.com 0092.2.0.98.728

nguyenkuyet95@gmail.com 0016.8.4.05.7762

lamhuu9610hth2010@gmail.com 0016.5.3.53.5215

nguyenthikimlien746@gmail.com 0098.6.9.84.655

baolinh080496@gmail.com 0096.8.8.08.314

tranthiyenloan2512@gmail.com 0093.1.2.51.296

namtran199595116@gmail.com 0016.3.9.39.0325

 phongnguyennguyen10@gmail.com 0012.6.4.46.7730

huynhnguyenpham1995@gmail.com 0016.6.9.04.6428

pthanhnhan96@gmail.com 0093.8.6.84.896

thiennhantran2210@gmail.com 0012.0.3.35.8133

G1202691@gmail.com 0012.3.2.70.8994

volephong191196@gmail.com 0098.1.3.11.196

rycon996@gmail.com 0012.0.7.91.3499

phuongtran01122011@gmail.com 0016.4.7.21.8631

Pkphuong193@gmail.com 0016.8.8.89.8521

 duytran282@gmail.com 0016.8.2.54.1234

dongquan123112@gmail.com 0093.8.6.12.009

doquyen2829@gmail.com 0096.9.4.84.583

sang1996hd@gmail.com

damitheson0109@gmail.com 0097.9.0.10.910

decade11051996@gmail.com 0098.8.0.76.077

damquangthai1701@gmail.com 0012.0.7.38.2722

bitran31031994@gmail.com 0090.7.7.65.594

Hoaithanhdh14@gmail.com 0016.6.5.18.2539
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Mpt1431996@gmail.com 0097.2.4.87.948

kimthoanttu@gmail.com 0096.9.9.01.092

barbiehsu28@gmail.com 0016.4.4.44.0919

anhthutv1996@gmail.com 0016.5.8.01.8031

nguyenthiminhthu4193@gmail.com 0098.5.2.86.545

vothiminhthu7600123@gmail.com 0097.2.1.53.419

baonhi105@gmail.com 0016.5.7.01.1044

nguyenhuyentran0210@gmail.com 0097.4.7.36.320

Thanhtrieudang1305@gmail.com 0016.5.4.43.6945

letuan907@gmail .com 0016.8.3.57.2353

thaitungtungthai@gmail.com 0016.6.5.53.3146

Sacowc2@gmail.com 0016.6.2.96.7551

phuocthanhlm@gmail.com 0016.6.4.27.6267


